
ĐIỂM THI
KTHP

Chuyên
Cần

Bài Tập
Về Nhà

Kiểm tra
Giữa kỳ

Kiểm Tra
Cuối Kỳ Ghi chú

15.00% 15.00% 15.00% 55.00%
1 2121114025 Phạm Tuấn Anh CIE 378 SA 8.00 8.50 8.50
2 2121614367 Nguyễn Đức Anh CIE 378 SA 4.00 2.00 5.00
3 2121614357 Nguyễn Thành Công CIE 378 SA 0.00 0.00 0.00
4 172217146 Phạm Bảo Đại CIE 378 SA 0.00 0.00 0.00
5 2121629348 Phạm Tiến Dũng CIE 378 SA 5.50 5.00 8.50
6 2021415112 Lê Văn Dương CIE 378 SA 7.50 7.50 7.00
7 23276112617 Trần Văn Duy CIE 378 SA 4.50 5.00 3.50
8 23276112618 Nguyễn Duy Hiếu CIE 378 SA 10.00 3.50 8.00
9 23276112619 Ngô Bảo Hòa CIE 378 SA 6.50 7.00 5.50

10 23276112620 Lê Viết Hoàng CIE 378 SA 7.00 7.50 8.00
11 23276112621 Ngô Văn Hoàng CIE 378 SA 4.50 5.50 0.00
12 2121618961 Trần Hùng CIE 378 SA 5.50 6.50 7.00
13 172237415 Võ Anh Hưng CIE 378 SA 0.00 0.00 0.00
14 1821414087 Lê Văn Huy CIE 378 SA 8.00 5.00 6.00
15 162233535 Đoàn Quang Minh CIE 378 SA 9.00 7.00 4.00
16 23276112622 Nguyễn Văn Nam CIE 378 SA 0.00 0.00 0.00
17 2021420907 Nguyễn Bình Nguyên CIE 378 SA 7.50 6.50 6.50
18 2121616528 Nguyễn Công Pháp CIE 378 SA 4.00 1.50 7.50
19 1820413542 Trần Thị Thu Phương CIE 378 SA 0.00 0.00 0.00
20 2121619671 Đoàn Đức Anh Quốc CIE 378 SA 7.00 5.50 8.50
21 2121614358 Đỗ Duy Sơn CIE 378 SA 8.00 6.00 5.00
22 2227611030 Trần Hữu Sơn CIE 378 SA 0.00 0.00 0.00
23 2020425155 Nguyễn Thị Thấm CIE 378 SA 9.00 7.50 8.00
24 1921617847 Huỳnh Tấn Thành CIE 378 SA 4.00 1.50 6.00
25 2121628794 Nguyễn Ngọc Thành CIE 378 SA 8.00 6.50 8.00
26 2021418440 Nguyễn Mạnh Thế CIE 378 SA 9.00 6.00 8.50
27 2121628444 Trần Nguyễn Anh Thi CIE 378 SA 7.00 4.00 8.50
28 2121424332 Đặng Quốc Thịnh CIE 378 SA 9.00 4.00 6.00
29 23276112623 Đỗ Phú Thuận CIE 378 SA 6.00 7.50 5.50
30 1920413658 Đỗ Thành Trung CIE 378 SA 6.00 3.50 4.00
31 2021418444 Đoàn Quốc Tuấn CIE 378 SA 8.50 7.00 5.50
32 2121627665 Đoàn Minh Tuấn CIE 378 SA 6.00 6.00 7.00
33 1821416203 Lê Tài Tùng CIE 378 SA 10.00 6.50 4.50
34 23276112625 Phạm Đức Vinh CIE 378 SA 6.50 7.00 5.50
35 23276112626 Nguyễn Ngọc Vinh CIE 378 SA 6.00 7.50 8.50
36 2020417750 Võ Thị Lệ Vy CIE 378 SA 7.00 6.50 5.50
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